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1 390134 Tạ Thị Giang 02/12/1996 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      3901 128 6.98 2.67 Khá Ngành Luật

2 390143 Trần Thị Phương Thảo 18/07/1996 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      3901 126 7.04 2.73 Khá Ngành Luật

3 390228 Trương Ngọc Huyền 24/10/1996 Hà Giang Nữ Hoa Việt Nam                      3902 129 6.4 2.28 Trung bình Ngành Luật

4 390214 Nguyễn Thị Lan 20/02/1995 Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam                      3902 128 6.93 2.64 Khá Ngành Luật

5 390221 Nguyễn Thị Ly 24/05/1996 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      3902 128 6.73 2.5 Khá Ngành Luật

6 390360 Phạm Minh Quỳnh Anh 25/07/1996 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      3903 126 7.14 2.69 Khá Ngành Luật

7 390743 Đoàn Thị Phương Hoa 20/12/1996 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      3907 126 6.92 2.63 Khá Ngành Luật

8 145380101309 Nguyễn Ngân Hà 13/07/1996 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      3908 133 7.83 3.2 Giỏi Ngành Luật

9 390941 Hàn Đức Trung 22/01/1996 Hà Nam Nam Kinh Việt Nam                      3909 133 7.22 2.87 Khá Ngành Luật

10 391164 Trần Hồng Ngọc 10/10/1996 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      3911 128 6.17 2.16 Trung bình Ngành Luật

11 391410 Dương Thị Lành 27/02/1996 Bắc Giang Nữ Kinh Việt Nam                      3914 128 6.99 2.69 Khá Ngành Luật

12 391571 Vì Thị ánh 20/08/1995 Sơn La Nữ Mông Việt Nam                      3915 130 6.23 2.19 Trung bình Ngành Luật

13 391535 Phương Ngọc Thu Thảo 10/10/1995 Lạng Sơn Nữ Nùng Việt Nam                      3915 139 6.55 2.4 Trung bình Ngành Luật

14 391802 Ngô Thị Lan Anh 10/08/1996  Vĩnh Phú Nữ Kinh Việt Nam                      3918 129 6.77 2.52 Khá Ngành Luật

15 391853 Ngô Thảo Quyên 03/09/1996  Thanh Hoá Nữ Kinh Việt Nam                      3918 131 7.25 2.83 Khá Ngành Luật

16 391957 Nguyễn Thị Duyên 26/09/1996  Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam                      3919 128 6.74 2.48 Trung bình Ngành Luật

17 392262 Trần Thị Hương Giang 23/06/1996  Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      3922 126 7.31 2.89 Khá Ngành Luật

18 392244 Vũ Thị Thảo 14/09/1996  Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      3922 129 7.53 3.02 Khá Ngành Luật

19 392461 Phạm Thị Quỳnh Anh 13/10/1995 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      3924 120 7.25 2.86 Khá Ngành Luật kinh tế

20 392448 Tô Thị Phương Liên 20/10/1996  Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam                      3924 143 7.95 3.21 Giỏi Ngành Luật kinh tế

21 392422 Nguyễn Thị Minh Tâm 09/09/1996 Ninh bình Nữ Kinh Việt Nam                      3924 120 7.29 2.83 Khá Ngành Luật kinh tế

22 392454 Lê Thị Thoa 22/01/1996 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam                      3924 126 7.89 3.24 Giỏi Ngành Luật kinh tế

23 392647 Nguyễn Mạnh Cường 07/06/1994 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      3926 120 6.85 2.61 Khá Ngành Luật kinh tế
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24 392712 Lý Hoàng Quý 01/11/1996 Lạng Sơn Nam Kinh Việt Nam                      3927 121 6.68 2.53 Khá Ngành Luật kinh tế

25 392770 Lê Thị Hải Yến 15/10/1995 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam                      3927 126 6.82 2.56 Khá Ngành Luật kinh tế
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